
STT ID Họ và tên lớp Trường Quận/Huyện Điểm Thời gian thi

1 1202994642 Cao Thanh Hiếu 5 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Quận Gò Vấp 2000 15 phút 28 giây

2 1227791212 Phạm Trần Thanh Trúc 5 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 2000 17 phút 11 giây

3 1225158793 ĐÀO NHẬT HOÀNG ANH 5 Trường Tiểu học Chu Văn An Quận Bình Thạnh 2000 18 phút 55 giây

4 1224437821 Lê Trọng Đạt 5 Trường Tiểu học Chu Văn An Quận Bình Thạnh 1990 13 phút 50 giây

5 1223866040 Trần Gia Huy 5 Bình Trị Đông A Quận Bình Tân 1990 14 phút 34 giây

6 1224411481 Hoàng Đăng Sáng 5 Tân Tạo A Quận Bình Tân 1990 15 phút 24 giây

7 1226032114 Trần Lan Anh 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trọng TuyểnQuận Bình Thạnh 1990 17 phút 24 giây

8 1201201516 Đặng Minh Quang 5 Trường Tiểu học Đào Sơn Tây Quận Thủ Đức 1990 20 phút 27 giây

9 1224151813 Võ Minh Phát 5 Trường Tiểu học Dương Minh Châu Quận 10 1980 14 phút 59 giây

10 1222615494 Nguyễn Duy Uyên Phương 5 Nguyễn Văn Trỗi Quận 4 1980 17 phút 56 giây

11 104099112 Trần Nguyễn Thanh Danh 5 Trường Tiểu học Âu Dương Lân Quận 8 1980 20 phút 20 giây

12 1226996711 Nguyễn Ngọc Nam Phương 5 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 1980 20 phút 52 giây

13 1222257790 Đặng Gia Chí 5 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Quận 6 1980 22 phút 10 giây

14 1223484579 Nguyễn Quang Minh 5 Trường Tiểu học An Phú Quận 2 1980 23 phút 16 giây

15 1220225724 Nguyễn Quang Minh 5 Bình Trị Đông A Quận Bình Tân 1970 14 phút 20 giây

16 1223708167 Phan Thụy Khanh 5 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Quận Gò Vấp 1970 18 phút 22 giây

17 1222772847 Hoang Anh Thu 5 Trường Tiểu học Phú Lâm Quận 6 1970 19 phút 20 giây

18 1222544690 Bùi Duy Hưng 5 Trường Tiểu học Võ Trường Toản Quận 10 1970 21 phút 3 giây

19 1221957972 phan tran dinh khoi 5 Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh Huyện Hóc Môn 1970 21 phút 20 giây

20 116632488 Phạm Ngọc Gia Khiêm 5 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Quận 9 1970 23 phút 48 giây
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21 1226489727 Phạm Từ Khánh Hưng 5 Tiểu học Lương Thế Vinh Quận 1 1970 24 phút 36 giây

22 1220541987 Trịnh Minh Quân 5 Trường Tiểu học An Phú Quận 2 1960 17 phút 59 giây

23 1226705652 Nguyen Ngoc Thanh Thao 5 Trường Tiểu học Thới Tam Huyện Hóc Môn 1960 18 phút 31 giây

24 1222954424 hoàng nguyễn khánh linh 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 1 1960 20 phút 14 giây

25 1212868660 Ngô Đức Minh 5 Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương Quận 10 1960 22 phút 18 giây

26 1223135196 Phan Minh Anh 5 Trường Tiểu học Đuốc Sống Quận 1 1950 16 phút

27 1223335825 Tô Huỳnh Phúc 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thượng HiềnQuận Gò Vấp 1950 16 phút 54 giây

28 1222180810 Đỗ Thành Nam 5 HERMANN GMEINER Quận Gò Vấp 1950 16 phút 54 giây

29 1201198441 Đoàn Nguyễn Hạnh Nguyên 5 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 1950 20 phút 8 giây

30 1224294909 HUỲNH TRANG MINH ĐẠT 5 THDL Quôc tế Việt Úc Quận 10 1950 22 phút 14 giây

31 1222056582 Trần Ngọc Diễm Quỳnh 5 HERMANN GMEINER Quận Gò Vấp 1940 18 phút 45 giây

32 1221535117 Đinh Nho An 5 Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ Quận Tân Bình 1940 20 phút 57 giây

33 1225135691 Hồ Thiên An 5 Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ Quận Tân Bình 1940 21 phút 52 giây

34 1222681411 Hoàng Thảo Nhi 5 Trường TH-THCS-THPT Việt Úc Quận Phú Nhuận 1940 22 phút 10 giây

35 1228574229 Nguyễn Thị Minh Thư 5 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Quận Gò Vấp 1940 25 phút 18 giây

36 1216026807 Nguyễn Hồ Bảo Vân 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 1930 18 phút 42 giây

37 1215718045 Lê Minh Nhật 5 Trường Tiểu học Thới Tam Huyện Hóc Môn 1930 21 phút 14 giây

38 1228511196 Nguyễn Ngọc Quyết 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thanh TuyềnQuận Tân Bình 1930 22 phút 22 giây

39 104367981 Nguyễn Ngọc Minh 5 Nguyễn Văn Trỗi Quận 4 1930 24 phút 4 giây

40 1229733854 nguyễn tất bách 5 Trường Tiểu học Võ Trường Toản Quận 10 1920 20 phút 13 giây

41 1224441639 Đoàn Vũ Nguyệt Ánh 5 Tân Tạo A Quận Bình Tân 1920 23 phút 9 giây

42 1222135279 Lê Tâm Nguyệt 5 Lê Lai Quận Tân Phú 1920 23 phút 15 giây

43 1222636543 Nguyen Trung Dung 5 Trường Tiểu học Phú Lâm Quận 6 1920 25 phút 15 giây

44 1203953549 Nguyễn Hoàng Long 5 Trường Tiểu học Âu Dương Lân Quận 8 1920 25 phút 44 giây

45 1229209037 Đặng Trần Đoan Trang 5 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Quận 1 1910 17 phút 19 giây

46 1210637641 Tran Nguyen Yen Tram 5 Trường Tiểu học Lạc Long Quân Quận 11 1910 20 phút 35 giây

47 1202515603 Trần Đông Đông 5 Trường Tiểu học Tân Hương Quận Tân Phú 1910 23 phút 2 giây

48 1222156638 Lê Gia Phú 5 Trường Tiểu học Tân Xuân Huyện Hóc Môn 1910 23 phút 7 giây

49 1216346758 Le Thi Tuong Nghi 5 Trường Tiểu học Thanh Đa Quận Bình Thạnh 1910 24 phút 11 giây



50 1200478889 Bành Đức Gia Khánh 5 Trường Tiểu học Chu Văn An Quận Bình Thạnh 1910 25 phút 28 giây

51 1225741425 Tạ Khắc Danh 5 Trường Tiểu học Bình Chánh Huyện Bình Chánh 1900 19 phút 48 giây

52 1224109694 Nguyễn Phúc Chương 5 Trường Tiểu học Phan Đình Phùng Quận 3 1900 20 phút 3 giây

53 1212149397 Duong Thanh Nhi 5 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Quận 4 1900 22 phút 9 giây

54 1225022002 Doan Duy 5 Trường Tiểu học Giồng Ông Tố Quận 2 1900 23 phút 24 giây

55 1222938120 Đỗ Trần Gia Hân 5 Trường Tiểu học Đuốc Sống Quận 1 1900 24 phút 37 giây

56 1230944876 Hoàng Thị Hoài An 5 Nguyễn Văn Trỗi Quận 4 1900 25 phút 15 giây

57 105342317 ĐINH THIÊN LỘC 5 Đoàn Thị Điểm Quận Tân Phú 1890 18 phút 34 giây

58 1224056488 Mai Lê Nguyên 5 Trường Tiểu học Trần Nguyên Hãn Quận 8 1890 19 phút 15 giây

59 1224743860 NGÔ QUANG KHÔI 5 Trường Tiểu học Phạm Hùng Huyện Bình Chánh 1890 21 phút 7 giây

60 1202354874 Trần Nhã Uyên 5 Trường Tiểu học Âp Đình Huyện Hóc Môn 1890 24 phút 2 giây
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